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     UBND TỈNH THANH HÓA             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    THỂ THAO VÀ DU LỊCH 
  

        

      Số: 1171 /QĐ- ĐVTDT                            Thanh Hoá, ngày  30  tháng 9 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v ban hành chương trình học bổ sung các học phần cho đối tượng dự thi  

liên thông khác ngành từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học và bằng đại học thứ 2  

tại trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa 

 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 THANH HOÁ 
 
 

 

 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học số 

34/2018/QH14 ngày 19/11/2018, hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019; 

Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng chính phủ 

về việc thành lập trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng 

chính phủ về “Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với 

trình độ đại học”. 

Xét đề nghị của trưởng phòng Quản lý đào tạo; 
  

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

 

Điều 1: Ban hành chương trình học bổ sung các học phần cho đối tượng thi liên 

thông khác ngành từ Trung cấp, Cao đẳng lên Đại học và bằng đại học thứ 2 tại trường 

Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa các ngành: Thanh nhạc, Giáo dục 

mầm non, Thông tin – Thư viện (Thư viện và Thiết bị trường học), Ngôn ngữ Anh, 

Thiết kế thời trang. 

(Danh sách các học phần/môn học kèm theo phụ lục ) 

Điều 2: Quyết định này thay thế cho các văn bản đã ban hành chương trình bổ 

sung kiến thức ngành Thanh nhạc, Giáo dục mầm non, Thông tin – Thư viện (Thư viện 

và Thiết bị trường học), Ngôn ngữ Anh, Thiết kế thời trang trước đây.. 

 Điều 3:  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Phòng Quản lý Đào tạo, Trung tâm GDTX – LK, phòng Thanh tra, Khảo thí và 

ĐBCLGD, các khoa đào tạo và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này.  
 
 

            Nơi nhận                HIỆU TRƯỞNG                            

              - Như điều 3;                                                                                         

              - Lưu: VP. 

 

 

                                                                                                                      TS. Lê Thanh Hà 
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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN HỌC BỔ SUNG LIÊN THÔNG  

TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2  

NGÀNH: THANH NHẠC 
 

(Kèm theo quyết định số:1171/QĐ- ĐVTDT ngày 30  tháng 09 năm 2021 

của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số lượng 

tín chỉ 
Ghi chú 

1 ĐC006 Cơ sở văn hoá Việt Nam 03  

2 ĐC009 Tâm lý học đại cương 03  

3 LA005 Lý thuyết âm nhạc 1 02  

4 LA006 Lý thuyết âm nhạc 2 03  

5 LA009 Nhạc khí phổ thông 02  

  Tổng 13  
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN HỌC BỔ SUNG LIÊN THÔNG  

TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2  

NGÀNH: NGÔN NGỮ ANH 
 

           

(Kèm theo quyết định số: 1171 /QĐ- ĐVTDT ngày 30  tháng 09 năm 2021 

của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số lượng 

tín chỉ 
Ghi chú 

1 TA006 Nghe cơ sở 03  

2 TA007 Nói cơ sở 03  

3 TA008 Đọc cơ sở 03  

4 TA009 Viết cơ sở 03  

 Tổng 12  
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PHỤ LỤC 3 

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN HỌC BỔ SUNG LIÊN THÔNG  

TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2  

NGÀNH: GIÁO DỤC MẦM NON 

 
           

(Kèm theo quyết định số:1171 /QĐ- ĐVTDT ngày 30  tháng 09 năm 2021 

của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 
 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số lượng 

tín chỉ 
Ghi chú 

1 ĐC009 Tâm lý học đại cương 03  

2 ĐC014 Tiếng Việt thực hành 03  

3 MN004 Âm nhạc cơ bản 02  

4 MN024 Toán cơ sở 02  

5 MT002 Mỹ thuật cơ bản 03  

 Tổng 13  

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

PHỤ LỤC 4 

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN HỌC BỔ SUNG LIÊN THÔNG  

TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2  

NGÀNH: THIẾT KẾ THỜI TRANG 

 

(Kèm theo quyết định số: 1171/QĐ- ĐVTDT ngày 30  tháng 09 năm 2021 

của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số lượng 

tín chỉ 
Ghi chú 

1 TT002 
Lịch sử thời trang  02  

2 TT017 
Công nghệ sản xuất sản phẩm may công 

nghiệp 
02  

3 TT013 
Thiết kế thời trang trẻ em  03  

4 TT004 
Vật liệu may mặc 03  

5 MT007 
Hình họa 1: Tượng dung và tượng bán thân 

nam, nữ (Chất liệu chì đen) 
02  

 Tổng 12  
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PHỤ LỤC 5 

DANH MỤC CÁC HỌC PHẦN HỌC BỔ SUNG LIÊN THÔNG  

TỪ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC VÀ BẰNG ĐẠI HỌC THỨ 2  

NGÀNH: THÔNG TIN-THƯ VIỆN (THƯ VIỆN VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC) 

 

(Kèm theo quyết định số: 1171/QĐ- ĐVTDT ngày 30  tháng 09 năm 2021 

của Hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần 

Số lượng 

tín chỉ 
Ghi chú 

1 TTH001 Thông tin học đại cương 03  

2 TTH004 Cơ sở dữ liệu 03  

3 TTH002 Toán học trong hoạt động thông tin 03  

4 TTH015 
Pháp chế và tiêu chuẩn hóa hoạt động 

Thông tin – Thư viện 
02 

 

5 TTH012 Thư viện hiện đại 03  

 Tổng 14  
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